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QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN SỐ 101/2006/QĐ-BVHTT 
NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KHEN THƯỞNG TRONG LIÊN HOAN, TRIỂN LÃM, HỘI THI, HỘI DIỄN 
CÁC LĨNH VỰC VĂN HÓA - THÔNG TIN (34)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng, ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định 63/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế khen thưởng trong liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn các lĩnh vực văn hóa - thông tin

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG

Lê Doãn Hợp

QUY CHẾ KHEN THƯỞNG

TRONG LIÊN HOAN, TRIỂN LÃM, HỘI THI, HỘI DIỄN 
CÁC LĨNH VỰC VĂN HÓA - THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 101/2006/QĐ-BVHTT ngày 28 tháng 12 năm 2006 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định việc khen thưởng cho cá nhân, tập thể đạt tiêu chuẩn trong liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn các lĩnh vực văn hóa - thông tin;

2. Các liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn quốc tế mà Việt Nam đăng cai tổ chức: Cách thức tổ chức, đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng và các hình thức khen thưởng thực hiện theo quy định riêng.

Điều 2. Nguyên tắc khen thưởng

1. Việc khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ, công bằng và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng thành tích của cá nhân, tập thể; thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó.

2. Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng.

3. Kết hợp chặc chẽ giữa động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

Điều 3. Quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng.

1. Cá nhân, tập thể được tặng Huy chương vàng, Huy chương bạc, Bông sen vàng, Bông sen bạc, giải nhất, giải nhì, giải ba, các giải riêng và giải khuyến khích theo quy định tại Điều 6 được nhận Giấy chứng nhận và tiền thưởng theo quy định.

2. Cá nhân, tập thể có quyền lưu giữ, trưng bày và sử dụng hiện vật khen thưởng.

3. Nghiêm cấm hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn, tặng cho Huy chương vàng, Huy chương bạc, Bông sen vàng, Bông sen bạc, Giấy chứng nhận giải thưởng; trừ việc đưa vào phòng truyền thống của đơn vị, địa phương.

Điều 4. Trách nhiệm của Ban Tổ chức

Ban Tổ chức liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn phải do cấp có thẩm quyền quyết định thành lập theo quy định có trách nhiệm sau:

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn trong đó nêu rõ: Mục đích, yêu cầu; đối tượng tham gia; chủ đề; nội dung, loại hình nghệ thuật; thời gian tổ chức.

2. Xây dựng các tiêu chí về chất lượng nghệ thuật (cụ thể bằng thang, bảng điểm) theo chủ đề, nội dung liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn để làm căn cứ cho Ban Giám khảo xét chọn.

3. Thành lập và xây dựng quy chế làm việc của Ban Giám khảo, Tổ thư ký.

Chương II

HÌNH THỨC, PHẠM VI TỔ CHỨC, CÁC LOẠI GIẢI THƯỞNG, 
THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

Điều 5. Hình thức và phạm vi tổ chức

1. Hình thức tổ chức

a. Liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn trong các lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật; sân khấu; ca múa nhạc; băng đĩa hình ca múa nhạc; điện ảnh; văn nghệ quần chúng; thông tin lưu động; liên hoan nghệ thuật toàn quốc của học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật...

b. Liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn trong các ngày hội văn hóa các dân tộc; các cuộc thi sáng tác; triển lãm mỹ thuật tranh, ảnh, tác phẩm hội họa, điêu khắc, tranh cổ động; liên hoan thư viện, tuyên truyền viên thư viện....

2. Phạm vi tổ chức

a. Liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn chuyên nghiệp: Cấp khu vực và toàn quốc.

b. Liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn không chuyên nghiệp: Cấp khu vực và toàn quốc.

c. Liên hoan nghệ thuật toàn quốc của học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật.

d. Các liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn khác: Cấp khu vực và toàn quốc.

Điều 6. Các loại giải thưởng

1. Đối với các liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5 các loại giải thưởng như sau:

+ Huy chương vàng, Huy chương bạc.

+ Bông sen vàng, Bông sen bạc và các giải riêng.

2. Đối với các liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 5 các loại giải thưởng như sau:

+ Giải nhất, Giải  nhì, Giải ba và Giải khuyến khích.

3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin chỉ tặng cho các đơn vị có nhiều đóng góp đặc biệt, đạt thành tích xuất sắc tại liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn.

4. Giấy chứng nhận Huy chương vàng, Huy chương bạc, Bông sen vàng, Bông sen bạc, giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích thực hiện thống nhất theo quy định tại Mục 7, Điều 28 Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính phủ quy định về mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu bằng Huân chương, Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen.

Điều 7. Thẩm quyền quyết định khen thưởng

1. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin quyết định tặng Huy chương vàng, Huy chương bạc, Bông sen vàng, Bông sen bạc trong liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc; của học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật.

2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ủy quyền cho Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn quyết định tặng Huy chương vàng, Huy chương bạc trong liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn chuyên nghiệp cấp khu vực.

3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ủy quyền cho Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở quyết định tặng Huy Chương vàng, Huy chương bạc trong liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn không chuyên nghiệp cấp khu vực và toàn quốc.

4. Trưởng Ban Tổ chức liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn quyết định khen thưởng giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích và các giải riêng.

5. Người có thẩm quyền quyết định tặng hình thức khen thưởng nào thì trực tiếp trao tặng hoặc ủy quyền trao tặng hình thức khen thưởng đó.

Chương III

TRÌNH TỰ LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Điều 8. Trình tự lập hồ sơ đề nghị khen thưởng

1. Đối với các liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn chuyên nghiệp cấp toàn quốc và của học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật:

Trưởng Ban tổ chức tập hợp danh sách các cá nhân và tập thể đã được Ban Giám khảo xét chọn theo quy chế đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ xét, trình Bộ trưởng quyết định.

2. Đối với các liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn chuyên nghiệp cấp khu vực:

Trưởng Ban tổ chức tập hợp danh sách các cá nhân và tập thể đã được Ban Giám khảo xét chọn theo quy chế đề nghị Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn xét, quyết định.

3. Đối với các liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn không chuyên nghiệp cấp khu vực và toàn quốc:

Trưởng Ban tổ chức tập hợp danh sách các cá nhân và tập thể đã được Ban Giám khảo xét chọn theo quy chế đề nghị Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở xét, quyết định.

4. Đối với các liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn khác:

Trưởng Ban Giám khảo, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo tập hợp danh sách các cá nhân, tập thể đã được xét chọn theo quy chế đề nghị Trưởng Ban Tổ chức liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn xét, quyết định.

Điều 9. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:

1. Đối với các liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5 hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:

+ Công văn đề nghị khen thưởng của Trưởng Ban Tổ chức;

+ Biên bản chấm thi của Ban Giám khảo, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo;

+ Danh sách các cá nhân, tập thể đã được Ban Giám khảo, Chủ tịch Hội đồng giám khảo xét chọn.

2. Đối với các liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 5 hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:

+ Công văn đề nghị khen thưởng của Trưởng Ban giám khảo, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo;

+ Biên bản chấm thi của Ban Giám khảo, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo;

+ Danh sách các cá nhân, tập thể đã được Ban Giám khảo, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo xét chọn.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện những điều chưa phù hợp Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về Bộ Văn hóa - Thông tin để báo cáo Bộ trưởng và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

